
Kính gửi:   Quý khách hàng, kể từ tháng 08/2010, chúng tôi gửi đến bảng báo giá sau:

TT TÊN HÀNG
ĐÁ NGOẠI 5x20 10x20 20x20 15x30 15x60

1 Ánh Sao Đỏ M2 420,000
2 Ánh Sao Đen M2 370,000
3 Đỏ Cát Tường M2 420,000
4 Ánh Sao Hồng M2 300,000

5 Ánh Sao Xanh M2 300,000
6 Xanh Hải Dương lồi rỉ sét M2 215,000 215,000 240,000 240,000
7 Xanh Hải Dương lồi M2 215,000 215,000 240,000 240,000
8 Xanh Hải Dương phẳng M2 215,000 215,000 240,000 240,000
9 Chong Chóng Xanh Ngọc M2 245,000

10 Xanh Ngọc M2 235,000 230,000 250,000 250,000
11 Chong Chóng Vân Gỗ M2 240,000
12 Vân Gỗ Lồi M2 245,000 270,000 270,000
13 Vân Gỗ Phẳng  M2 265,000 290,000 290,000
14 Vân Gỗ Ghép M2 325,000

ĐÁ THANH HOÁ MÀI BÓNG 7.5x22 10x20 15x30
1 MB Vàng Bông M2 125,000 125,000 130,000
2 MB Vân Cọ M2 150,000 150,000 155,000
3 MB Vân Mây M2 155,000 155,000 165,000
4 MB Vàng Ai Cập M2 170,000 170,000 180,000
5 MB Vàng Kem M2 160,000 160,000 170,000
6 MB Xanh Ngọc M2 155,000 155,000 170,000
7 MB Xanh Rêu M2 175,000 175,000 180,000
8 MB Thạch Anh M2 190,000 190,000 200,000
9 MB Trắng Sữa M2 160,000 160,000 170,000

10 MB Socola M2 160,000 160,000 170,000
11 MB Hồng Đậm M2 180,000 180,000 185,000
12 MB Hồng Phấn M2 185,000 185,000 190,000
13 MB Bông Mai M2 150,000 150,000 155,000
14 MB Da Báo M2 155,000 155,000 160,000
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15 MB Chỉ Đỏ M2 170,000 170,000 175,000
16 MB Chỉ Vàng M2 200,000 200,000 2,050,000
17 MB Vàng Cành Cây M2 190,000 190,000 200,000

GiẢ CỔ SOI CẠNH 7x20 10x20
1 GC Trắng Muối M2 170,000 175,000
2 GC Đen M2 190,000 185,000
3 GC Vàng M2 205,000 200,000
4 GC Xanh Rêu M2 205,000 200,000

10x20
1 Sóng Thần Đen M2 220,000
2 Sóng Thần Trắng Muối M2 220,000
3 Sóng Thần Đen Ánh Kim M2 230,000
4 Sóng Thần Vàng M2 230,000
5 Sóng Thần Xanh Rêu M2 240,000
6 Sóng Thần Xanh Ngọc M2 250,000
7 Soi sóng Vàng M2 240,000
8 Soi sóng Xanh Ngọc M2 240,000
9 Sóng Biển Vàng M2 250,000

10 Sóng Biển Xanh Ngọc M2 250,000
11 Soi Ống Trúc Xanh Ngọc M2 235,000

5x20 10x20
1 Chẻ Hoa Vàng M2 240,000
2 Chẻ Hồng Phấn M2 205,000 200,000
3 Chẻ Hồng Đậm M2 190,000 185,000
4 Chẻ Vàng M2 185,000 175,000
5 Chẻ Trắng Sữa M2 185,000 175,000
7 Chẻ Đen M2 175,000 165,000
6 Chẻ Trắng Muối M2 170,000 150,000

BÓC NGHỆ AN 5x20 7x20 10x20
1 Bóc Trắng Muối M2 150,000
2 Bóc Trắng Sữa M2 160,000 150,000
3 Bóc Đen M2 160,000 150,000
4 Bóc Đen Soi Cạnh M2 205,000 205,000
5 Bóc Vàng Lồi M2 180,000 170,000
6 Bóc Vàng Phẳng M2 170,000
7 Bóc Vàng Soi Cạnh M2 210,000 210,000
8 Bóc Hồng Lồi M2 210,000 205,000
9 Bóc Hồng Phẳng M2 205,000

10 Caro Đen M2 190000
11 Caro Vàng M2 190000

Răng Lược 10x20 15x30
1 RL Ánh Kim Đen M2 170,000
2 RL Trắng Sữa M2 170,000
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3 RL Vàng M2 180,000
4 RL Hồng Phấn M2 190,000
5 Cành Mai Vàng M2 210,000
6 Ánh trăng vàng M2 210,000
7 Ánh trăng đen M2 210,000

Đá Đà Nẵng 5x20 10x20 15x30 Cỡ #
1 Băm Mặt Xanh Rêu (30x30;30x60) M2 265,000
2 Băm Mặt Vân Trắng (30x30;30x60) M2 265,000
3 Đá Ghép 2 màu (12.5x40) M2 245,000
4 Ánh Kim Đen M2 120,000
5 Ánh Kim Trắng M2 150,000
6 Chong Chóng Xanh M2 110,000
7 Chong Chóng Vàng M2 110,000
8 Tẩy Xanh M2 75,000 70 000 80,000
9 Tẩy Vàng M2 75,000 70,000 80,000

10 Phẳng Xanh (20x40;30x30) M2 70,000 80,000 115,000
11 Chẻ bao M2 35,000
12 Đá Suối quy cách M2 155,000
13 Đá Suối không quy cách M2 140,000
14 Sa Thạch Xanh M2 150,000 155,000
15 Sa Thạch Vàng M2 150,000 155,000

1 Sỏi Trắng Quay Bao 40,000
2 Sỏi Đen Bao 45,000
3 Sỏi Vàng Bao 45,000
4 Sỏi Trắng tự nhiên Bao 45,000
5 Sỏi Hồng Bao 45,000

* Đơn giá trên giao tại kho bên bán, vận chuyển hoặc chành xe trên 20m2

* Hình thức thanh toán: Tiền mặt sau khi nhận hàng

* Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm
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